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1. Đặt vấn đề 
Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, tiếng Anh là 

kỹ năng thiết yếu giúp nâng cao cơ hội nghề nghiệp 
và tiếp cận tri thức toàn cầu. Tuy nhiên, phát âm 
vẫn là trở ngại lớn đối với người học tiếng Anh như 
ngoại ngữ, đặc biệt là các hiện tượng ngữ âm liên 
tục (connected speech) như âm nối và âm rút gọn. 
Việc mắc lỗi trong các hiện tượng này khiến lời nói 
thiếu tự nhiên và gây khó khăn trong giao tiếp với 
người bản ngữ. Hiện nay, chương trình tiếng Anh ở 
các trường đại học, nhất là khối kỹ thuật, vẫn chú 
trọng ngữ pháp và từ vựng hơn phát âm. Tại Trường 
Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, sinh viên 
không chuyên tiếng Anh còn hạn chế trong việc xử 
lý âm nối và âm rút gọn. Bài viết nhằm phân tích, 
đánh giá lỗi phát âm của sinh viên năm nhất để đề 
xuất hướng cải thiện kỹ năng nói tiếng Anh tự nhiên, 
hiệu quả hơn.

2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Khái niệm ngữ âm liên tục, âm nối, âm rút 

gọn

- Ngữ âm liên tục (Connected Speech): Ngữ âm 
liên tục đề cập cách các từ thay đổi hình thức phát âm 
của chúng khi chúng được nói liền mạch trong câu 
hoặc cụm từ, thay vì được phát âm riêng lẻ. Các quá 
trình ngữ âm phổ biến nhất trong ngữ âm liên tục bao 
gồm: đồng hóa (assimilation), lược bỏ (elision), chèn 
âm (epenthesis), và đặc biệt là âm nối và âm rút gọn 
(Roach, 2009). Việc nắm vững ngữ âm liên tục là rất 
quan trọng vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng 
nói lưu loát và khả năng hiểu người bản ngữ (Brown 
& Yule, 1983).

- Âm nối (Linking Sounds): Âm nối, hay nối âm, 
là hiện tượng một từ kết thúc bằng một âm và từ tiếp 
theo bắt đầu bằng một âm khác, khiến chúng được 
phát âm liền mạch. Hiện tượng này giúp dòng lời nói 
trở nên trôi chảy và tự nhiên hơn.

Nối phụ âm-nguyên âm (Consonant-Vowel 
Linking): Đây là hình thức phổ biến nhất, xảy ra khi 
một từ kết thúc bằng một phụ âm và từ tiếp theo bắt 
đầu bằng một nguyên âm. Ví dụ: pick up: phát âm 
tự nhiên - Nghe như “pi-cup” hoặc “pick-ăp”. Việc 
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không thực hiện nối âm khiến lời nói bị ngắt quãng, 
thiếu tự nhiên (Nghe như “pick” (ngừng) “up”).

Âm nối /r/ (Linking /r/): được phát âm ở cuối từ 
khi từ tiếp theo bắt đầu bằng một nguyên âm, đặc 
biệt trong các phương ngữ không phát âm /r/ cuối từ 
(non-rhotic accents) như Anh-Anh (ví dụ: far away 
→ /fɑː əˈweɪ/).

Âm nối chèn /j/ và /w/ (Intrusive /j/ and /w/ Hiện 
tượng chèn một âm bán nguyên âm (/j/ hoặc /w/ ) 
vào giữa hai nguyên âm để tránh ngắt quãng (ví dụ: 
I am → aiJ am)

Trong nghiên cứu này, các lỗi không thực hiện 
nối âm đúng quy tắc sẽ được phân tích kỹ lưỡng.

- Âm rút gọn (Reduced Sounds): Âm rút gọn là 
hiện tượng các từ chức năng (function words) như 
giới từ, mạo từ, trợ động từ và liên từ bị giảm cường 
độ, độ dài và thường được phát âm với nguyên âm 
yếu, phổ biến nhất là âm Schwa /ə/

Rút gọn từ chức năng: Đây là dấu hiệu quan trọng 
của lời nói tự nhiên (natural speech). Ví dụ: từ “to” 
thường được rút gọn thành /tə/ thay vì /tu/; từ “for” 
được rút gọn thành /fə/

Nguyên âm Schwa /ə/: Schwa là nguyên âm phổ 
biến nhất trong tiếng Anh và là kết quả của việc rút 
gọn các nguyên âm đầy đủ trong các âm tiết không 
nhấn. Người học thường bỏ qua việc rút gọn này, dẫn 
đến lời nói bị căng thẳng và thiếu nhịp điệu (Celce-
Murcia et al., 2010).

Việc không sử dụng âm rút gọn không chỉ làm 
cho lời nói của người học thiếu tự nhiên mà còn cho 
thấy họ đang phát âm mọi từ với sự nhấn trọng âm 
như nhau, làm mất đi sự tương phản giữa từ nội dung 
(content words) và từ chức năng, gây khó khăn cho 
người nghe.

2.2. Các nghiên cứu liên quan về lỗi phát âm 
của người học Việt Nam

Một số nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng người 
học tiếng Anh Việt Nam thường gặp khó khăn với 
các khía cạnh siêu đoạn tính (suprasegmentals) như 
trọng âm, ngữ điệu, và các hiện tượng ngữ âm liên 
tục (Nguyen, 2018; Tran, 2021). Các nguyên nhân 
chính được ghi nhận bao gồm:

Can thiệp của tiếng mẹ đẻ (L1 Interference): 
Tiếng Việt là ngôn ngữ đơn âm tiết và không có các 
hiện tượng nối âm hay rút gọn phức tạp như tiếng 
Anh, khiến người học có xu hướng phát âm từng từ 
một cách riêng biệt (isolating language).

Thiếu nhận thức (Lack of Awareness): Người học 
thường không được trang bị đầy đủ kiến thức về sự 
khác biệt giữa phát âm hình thức (citation form) và 
phát âm thực tế trong hội thoại (contextual form).

Tài liệu giảng dạy và phương pháp: Các tài liệu 

và phương pháp giảng dạy tiếng Anh ở cấp độ phổ 
thông thường tập trung quá nhiều vào phát âm từng 
âm vị riêng lẻ mà bỏ qua ngữ âm liên tục.

Nghiên cứu này sẽ kế thừa các phân tích trên và 
đi sâu hơn vào việc định vị cụ thể các lỗi âm nối và 
âm rút gọn ở sinh viên không chuyên tiếng Anh tại 
Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, 
từ đó làm rõ hơn bức tranh về thách thức phát âm 
trong môi trường đại học Việt Nam.

3. Nghiên cứu các lỗi phát âm liên quan đến 
âm nối và âm rút gọn của sinh viên

3.1. Thiết kế nghiên cứu 
Nghiên cứu này áp dụng phương pháp nghiên 

cứu hỗn hợp (Mixed-Methods), kết hợp giữa phương 
pháp định lượng và định tính.

Định lượng (Quantitative): Sử dụng các bài kiểm 
tra nói để thu thập dữ liệu phát âm, từ đó tính toán 
tần suất và tỷ lệ phần trăm của các loại lỗi âm nối và 
âm rút gọn.

Định tính (Qualitative): Phân tích sâu các lỗi cụ 
thể qua dữ liệu ghi âm và sử dụng bảng hỏi/phỏng 
vấn để khám phá các yếu tố, nguyên nhân tiềm ẩn 
dẫn đến các lỗi này, giúp giải thích cho các số liệu 
định lượng.

3.2. Đối tượng nghiên cứu 
Số lượng: 50 sinh viên năm nhất không chuyên 

tiếng Anh được chọn ngẫu nhiên từ các khoa khác 
nhau (ví dụ: Công nghệ Thông tin, Quản lý Đất đai, 
Kinh tế, Môi trường v.v.) tại Trường Đại học Tài 
nguyên và Môi trường Hà Nội.

Tiêu chí loại trừ: Những sinh viên đã có bằng 
cấp hoặc chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (ví dụ: IELTS, 
TOEFL) hoặc đã từng học chuyên sâu về phát âm sẽ 
được loại trừ để đảm bảo tính đồng nhất của nhóm 
đối tượng “không chuyên”.

3.3. Công cụ thu thập dữ liệu (Data Collection 
Instruments)

Nghiên cứu sử dụng hai công cụ chính: Bài kiểm 
tra nói và Bảng hỏi/Phỏng vấn.

- Bài kiểm tra nói 
Mục đích: Ghi âm lời nói của sinh viên trong một 

ngữ cảnh tự nhiên nhưng có kiểm soát để thu thập 
các trường hợp phát âm âm nối và âm rút gọn.

Nội dung: Một đoạn văn ngắn (khoảng 150-200 
từ) được thiết kế đặc biệt, chứa ít nhất 30 cơ hội để 
thực hiện âm nối (đặc biệt là nối phụ âm-nguyên âm) 
và 20 cơ hội để rút gọn các từ chức năng phổ biến (ví 
dụ: to, of, and, are, can).

Quy trình: Mỗi sinh viên được ghi âm riêng lẻ 
bằng thiết bị ghi âm chất lượng cao trong phòng yên 
tĩnh. Họ được yêu cầu đọc đoạn văn hai lần: lần đầu 
để làm quen, lần hai để ghi âm chính thức.
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- Bảng hỏi 
Mục đích: Đánh giá nhận thức (awareness) của 

sinh viên về tầm quan trọng của ngữ âm liên tục, và 
khám phá các nguyên nhân cá nhân/sư phạm mà họ 
cho là ảnh hưởng đến lỗi phát âm.

Nội dung: Bao gồm 10 đến 15 câu hỏi, sử dụng 
thang đo Likert (ví dụ: “Hoàn toàn đồng ý” đến 
“Hoàn toàn không đồng ý”) và các câu hỏi mở về 
kinh nghiệm học phát âm, mức độ luyện nói, và sự tự 
tin khi giao tiếp.

3.4. Quy trình phân tích dữ liệu 
3.4.1. Phân tích định lượng 
Chuyển ngữ ngữ âm (Phonetic Transcription): 

Dữ liệu ghi âm 50 sinh viên được chuyển ngữ thành 
ký hiệu bảng chữ cái ngữ âm quốc tế (IPA) bởi người 
nghiên cứu. Để đảm bảo độ tin cậy, 20% số bản ghi 
được kiểm tra chéo (cross-checked) bởi một chuyên 
gia ngữ âm độc lập.

Xác định và phân loại lỗi (Error Identification 
and Classification): Mỗi cơ hội tiềm năng cho âm 
nối/rút gọn trong đoạn văn được đánh dấu; Lỗi được 
phân loại chi tiết:

Lỗi Âm nối: (a) Không nối âm khi cần thiết 
(Elision of Linking); (b) Nối âm không đúng 
(Incorrect Linking).

Lỗi Âm rút gọn: (a) Không rút gọn từ chức 
năng khi cần thiết (No Reduction); (b) Rút gọn âm 
quá mức hoặc không chính xác (Over-Reduction/
Incorrect Reduction).

Thống kê và tính toán: Tần suất và tỷ lệ phần trăm 
của từng loại lỗi được tính toán. Dữ liệu này được xử 
lý bằng phần mềm thống kê SPSS (hoặc Microsoft 
Excel) để tạo ra các bảng và biểu đồ.

3.4.2. Phân tích định tính
Mã hóa bảng hỏi (Questionnaire Coding): Dữ liệu 

từ các câu hỏi mở trong bảng hỏi được phân tích theo 
chủ đề (thematic analysis) để xác định các nguyên 
nhân cốt lõi do sinh viên tự nhận thức (ví dụ: “Chỉ 
tập trung vào ngữ pháp”, “Sợ nói nhanh”).

Đối chiếu dữ liệu: Các kết quả định lượng (tần 
suất lỗi cao) được đối chiếu với dữ liệu định tính 
(nhận thức và kinh nghiệm của sinh viên) để đưa ra 
lời giải thích sâu sắc và toàn diện cho các vấn đề phát 
âm đã được xác định.

4. Kết quả và thảo luận 
4.1. Phân tích kết quả định lượng
Dữ liệu ghi âm từ 50 sinh viên đã được phân tích 

để xác định tần suất lỗi trong 30 cơ hội âm nối và 
20 cơ hội âm rút gọn, tổng cộng là 2500 trường hợp 
tiềm năng.

- Tỷ lệ lỗi tổng quát

Loại lỗi Tổng số cơ hội 
tiềm năng

Số lỗi 
đã mắc

Tỷ lệ lỗi 
(%)

Âm nối (Linking Sounds) 1500 735 49,0
Âm rút gọn (Reduced Sounds) 1000 680 68,0

Kết quả cho thấy, lỗi âm rút gọn có tỷ lệ cao hơn 
đáng kể (68%) so với lỗi âm nối (49,0%)  Điều này 
cho rằng sinh viên hầu như không áp dụng quy tắc 
ngữ âm quan trọng nhất của tiếng Anh, tạo ra sự căng 
thẳng không cần thiết và thiếu nhịp điệu tự nhiên 
trong lời nói.

- Phân loại và tần suất lỗi âm nối (RQ1, RQ2)

Loại lỗi âm nối Tần 
suất

Tỷ lệ trong 
tổng số 

lỗi âm nối 
(%)

Mô tả lỗi phổ biến 
nhất

Lỗi 1: Không 
nối âm (No 
Linking)

612 83,3

Dừng hoặc ngắt quãng 
giữa phụ âm cuối và 
nguyên âm đầu (ví dụ: 
take_it → /teik_it/)

Lỗi 2: Nối âm 
không đúng 
(Incorrect 
Linking)

123 16,7

Chèn âm giữa hai 
nguyên âm (ví dụ: 
chèn /h/ hoặc /g/ 
không cần thiết).

Hình thức lỗi phổ biến nhất là Không nối âm (No 
Linking), chiếm hơn 80% tổng số lỗi âm nối. Điều 
này xác nhận giả định về sự can thiệp của tiếng mẹ 
đẻ (Tiếng Việt là ngôn ngữ đơn âm tiết, không có nối 
âm), khiến sinh viên xử lý từng từ như một đơn vị 
độc lập.

- Phân loại và tần suất lỗi âm rút gọn (RQ1, RQ2)

Loại lỗi âm 
rút gọn

Tần 
suất

Tỷ lệ trong 
tổng số lỗi 
âm rút gọn 

(%)

Mô tả lỗi phổ biến 
nhất

Lỗi 1: Không 
rút gọn (No 
Reduction)

519 86,9

Phát âm các từ chức 
năng với nguyên âm 
đầy đủ (ví dụ: to là /tu/ 
, thay vì /tu/

Lỗi 2: Rút gọn 
không chính 
xác (Incorrect 
Reduction)

89 13,1

Rút gọn từ nội dung 
(content words) hoặc 
rút gọn không đúng 
nguyên âm.

Tương tự như âm nối, không rút gọn (No 
Reduction) chiếm phần lớn 86,9% các lỗi. Hiện 
tượng này đặc biệt rõ rệt với giới từ of và trợ động từ 
are, cho thấy sinh viên hoặc không nhận thức được 
quy tắc rút gọn, hoặc chủ động tránh rút gọn vì sợ 
làm sai hoặc vì chưa được luyện tập đầy đủ.

4.2. Thảo luận nguyên nhân (RQ3)
Dữ liệu từ bảng hỏi đã giúp xác định các yếu tố 

ảnh hưởng, làm rõ cho các phát hiện định lượng trên.
- Nhận thức và kiến thức về ngữ âm liên tục: Mặc 

dù 92% sinh viên nhận thức rằng phát âm quan trọng 
đối với giao tiếp, chỉ có 38% cho biết họ đã từng 
được dạy hoặc luyện tập chuyên sâu về âm nối và âm 
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rút gọn trong quá trình học phổ thông.
Khoảng cách giảng dạy (Teaching Gap): Phần lớn 

sinh viên thừa nhận họ chỉ tập trung vào ngữ pháp 
và từ vựng vì đây là trọng tâm của các bài kiểm tra. 
Sự thiếu hụt trong việc giảng dạy phát âm tự nhiên 
(natural speech) đã trực tiếp dẫn đến tỷ lệ lỗi cao. 
Sinh viên không được trang bị kiến thức về sự khác 
biệt giữa phát âm chuẩn và phát âm thực tế.

Ảnh hưởng tâm lý: 70% sinh viên chia sẻ họ cảm 
thấy không cần thiết phải nói nhanh hoặc sợ rằng nối/
rút gọn âm sẽ khiến họ mắc lỗi. Sự thiếu tự tin này 
làm họ né tránh các hiện tượng ngữ âm liên tục, dẫn 
đến việc củng cố thói quen phát âm rời rạc.

- Ảnh hưởng của tiếng mẹ đẻ:Kết quả định lượng 
mạnh mẽ cho thấy sinh viên đang áp dụng thói quen 
phát âm của tiếng Việt, một ngôn ngữ đơn âm tiết và 
không có âm cuối rõ rệt trong nhiều trường hợp.

Âm nối: Xu hướng không nối âm (Lỗi 1) là biểu 
hiện rõ ràng nhất của sự can thiệp này. Trong tiếng 
Việt, mỗi từ được phát âm rõ ràng, độc lập; sinh viên 
vô thức áp dụng mô hình này vào tiếng Anh, dẫn đến 
sự ngắt quãng trong lời nói.

Âm rút gọn: Trong tiếng Việt, hầu hết các từ (trừ 
từ láy) mang trọng âm bằng nhau. Việc không rút 
gọn các từ chức năng (Lỗi 1) cho thấy sinh viên đang 
gán trọng âm và nguyên âm đầy đủ cho mọi từ, vi 
phạm nguyên tắc nhịp điệu của tiếng Anh (stress-
timed language).

- Ảnh hưởng tâm lý : 70%  sinh viên thừa nhận 
họ chủ động tránh rút gọn âm vì sợ làm sai hoặc sợ 
người nghe hiểu lầm. Họ thường có xu hướng phát 
âm chậm và rõ từng từ để “bù đắp” cho sự thiếu tự 
tin về phát âm.

5.  Kết luận 
Kết quả phân tích các lỗi phát âm âm nối (linking 

sounds) và âm rút gọn (reduced sounds) của sinh 
viên năm nhất không chuyên tại Trường Đại học Tài 
nguyên và Môi trường Hà Nội cho thấy:Tỷ lệ lỗi cao: 
Sinh viên mắc lỗi nghiêm trọng nhất với âm rút gọn 
số ơ hội tiềm năng), tiếp theo là âm nối 49%. Hình 
thức lỗi chính: Dạng lỗi phổ biến nhất ở cả hai hiện 
tượng là “Không thực hiện” (ví dụ: Không nối âm 
(No Linking) chiếm 83,3% lỗi âm nối; Không rút 
gọn (No Reduction) chiếm 86,9% lỗi âm rút gọn).
Nguyên nhân lỗi phát sinh chủ yếu do ảnh hưởng 
của tiếng mẹ đẻ (L1 Interference) - xu hướng phát 
âm từng từ độc lập của tiếng Việt -  và thiếu luyện 
tập chuyên sâu về ngữ âm liên tục trong chương trình 
học phổ thông và rào cản tâm lý. Sinh viên thường 
phát âm mọi từ với nguyên âm đầy đủ, bỏ qua nhịp 
điệu tự nhiên của tiếng Anh. Nhằm cải thiện chất 
lượng giảng dạy và học tập phát âm, xin có mấy 
khuyến nghị sau:

- Đôi với giảng viên 
Tích hợp ngữ âm liên tục: Chương trình giảng 

dạy tiếng Anh cơ bản cần dành các buổi học chuyên 
biệt tập trung vào ngữ âm liên tục. Giảng viên nên 
ưu tiên dạy các quy tắc rút gọn và các từ chức năng 
thường gặp (to, for, and, of).

Sử dụng tài liệu nghe nhìn đích thực (Authentic 
Materials): Giảng viên nên sử dụng các tài liệu nghe 
nhìn thực tế (phim ảnh, podcast, bài TED Talk) để 
cho sinh viên thấy cách người bản ngữ rút gọn và 
nối âm trong giao tiếp thực. Các bài tập nên là Nghe 
phân tích (xác định vị trí rút gọn/nối âm) và Thực 
hành nhại lại (Shadowing) để xây dựng phản xạ phát 
âm tự nhiên.

Chú trọng vào nhịp điệu và Lưu loát: Khuyến 
khích sinh viên luyện tập nói nhanh và liền mạch 
thay vì tập trung vào sự chính xác của từng âm vị 
đơn lẻ. Cân nhắc áp dụng các hoạt động Luyện nói 
dựa trên Nhiệm vụ (Task-Based Speaking) để sinh 
viên phải sử dụng tiếng Anh một cách tự nhiên.

- Đối với sinh viên 
Nâng cao nhận thức: Sinh viên cần chủ động tìm 

hiểu về các quy tắc ngữ âm liên tục và hiểu rằng rút 
gọn âm không phải là nói ẩu, mà là nói chuẩn.

Thực hành tự học chủ động: Thực hiện các bài tập 
luyện nghe lặp lại (repetition drills) và ghi âm bản 
thân để tự đánh giá và so sánh với cách phát âm của 
người bản ngữ.
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